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ĐỀ ÁN TUYỂN SINH RIÊNG CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 04 năm 2015

1.1 Phương án tuyển sinh cụ thể cho từng hệ đào tạo 
1.1.1 Phương thức tuyển sinh hệ đại học

Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì, căn cứ vào kết quả 3 môn thi THPT quốc gia, ứng với các khối xét tuyển từng ngành học. Trường dành 90% chỉ tiêu để xét tuyển vào đại học.

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2015 căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT. Trường dành 10% chỉ tiêu để xét tuyển đại học cho xét từ kết quả học bạ THPT
1.1.1.1 Phương thức 1
a) Tiêu chí xét tuyển

Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Tiêu chí 2: Điểm thi THPT quốc gia có các môn dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015; 

Tiêu chí 3: Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) 
Bảng 1: Danh sách các ngành và môn xét tuyển
	TT
	Ngành
	Mã ngành
	Tổ hợp môn xét tuyển
	Ghi chú

	1
	Quản trị kinh doanh
	D340101
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh
	

	2
	Tài chính - Ngân hàng


	D340201
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh
	

	3
	Kế toán
	D340301
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh
	

	4
	Công nghệ sinh học
	D420201
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	5
	Công nghệ thông tin
	D480201
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh
	

	6
	Công nghệ chế tạo máy


	D510202
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	7
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử


	D510301
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	8
	Công nghệ kỹ thuật hóa học


	D510401
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	9
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	D510406
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	10
	Công nghệ thực phẩm
	D540101
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	11
	Công nghệ chế biến thủy sản
	D540105
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	12
	Đảm bảo chất lượng và 
an toàn thực phẩm
	D540110
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	


(Các tổ hợp môn đánh dấu * là các tổ hợp môn mới trong năm 2015)
· Điểm trúng tuyển được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán trong tổ hợp môn xét. 
· Điểm trúng tuyển (ĐTT) = (Tổng điểm 3 môn xét tuyển) + Điểm UT

Trong đó: Tổng điểm 3 môn xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định;

· Xét tuyển từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu;
· Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước. 
b) Phương thức đăng ký của thí sinh

Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và quy trình xét tuyển của thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. 
1.1.1.2 Phương thức 2
a) Tiêu chí xét tuyển


· 
Kết quả tổng điểm trung bình cả năm của 03 năm học THPT; 
· Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015;
b) Phương thức xét tuyển 
Bước 1: Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển):

· Kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 6,0 trở lên;

· Tốt nghiệp THPT;

· Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.

Bước 2: Tính điểm xét tuyển (các điểm thành phần theo thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) cho các thí sinh đạt sàn xét tuyển.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

 ĐXT = (Đ1 + Đ2 + Đ3) + ĐUT

Trong đó: 

· ĐXT: Điểm xét tuyển; 
· Đ1: Điểm trung bình cả năm lớp 10;

· Đ2: Điểm trung bình cả năm lớp 11;

· Đ3: Điểm trung bình cả năm lớp 12;

· ĐUT: Điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực. 
Lưu ý: Điểm ưu tiên chỉ cộng vào điểm xét tuyển của những thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển) theo quy định của Đề án
Bước 3: Xác định thí sinh trúng tuyển 
Xét tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng một mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm tổng kết lớp 12. 
c) Phương thức đăng ký của thí sinh
· Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT), lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hay trực tiếp tại trường.

· Hồ sơ đăng ký xét tuyển  bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường);

+Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015 (bản chính).

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

+ Học bạ THPT (bản sao)

+ 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng.
+ 02 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển. 

1.1.2 Phương án tuyển sinh hệ Cao đẳng: 

Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì, căn cứ vào kết quả 3 môn thi THPT quốc gia, ứng với các khối xét tuyển từng ngành học. Trường dành 80% chỉ tiêu để xét tuyển vào cao đẳng.

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2015 căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT. Trường dành 20% chỉ tiêu để xét tuyển cao đẳng cho xét từ kết quả học bạ THPT của học sinh trên toàn quốc. 
1.1.2.1 Phương thức 1

a) Tiêu chí xét tuyển
Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Tiêu chí 2: Điểm thi THPT quốc gia có các môn dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015; 

Tiêu chí 3: Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) 
Bảng 2: Danh sách các ngành và môn xét tuyển
	TT
	Ngành
	Mã ngành
	Tổ hợp môn xét tuyển
	Ghi chú

	1
	Việt Nam học 
	C220113
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Tiếng Anh
	

	2
	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh
	

	3
	Kế toán
	C340301
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh
	

	4
	Công nghệ sinh học
	C420201
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	5
	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh
	

	6
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	7
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	C510206
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	8
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	9
	Công nghệ kỹ thuật hóa học
	C510401
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	10
	Công nghệ vật liệu 
	C510402
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	11
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	C510406
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	12
	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	13
	Công nghệ chế biến thủy sản
	C540105
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	

	14
	Công nghệ may
	C540204
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh
	

	15
	Công nghệ da giày
	C540206
	Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh*
	


(Các tổ hợp môn đánh dấu * là các tổ hợp môn mới trong năm 2015)
· Điểm trúng tuyển được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán trong tổ hợp môn xét. 
· Điểm trúng tuyển (ĐTT) = (Tổng điểm 3 môn xét tuyển) + Điểm UT

Trong đó: Tổng điểm 3 môn xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định;

· Xét tuyển từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu;
· Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước. 
b) Phương thức đăng ký của thí sinh

Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và quy trình xét tuyển của thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

1.1.2.2 Phương thức 2
a) Tiêu chí xét tuyển


· 
Kết quả tổng điểm trung bình cả năm của 03 năm học THPT; 
· Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015;
b) Phương thức xét tuyển 
Bước 1: Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển):

· Kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 5,5 trở lên;

· Tốt nghiệp THPT;

· Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.

Bước 2: Tính điểm xét tuyển (các điểm thành phần theo thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) cho các thí sinh đạt sàn xét tuyển.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

 ĐXT = (Đ1 + Đ2 + Đ3) + ĐUT

Trong đó: 

· ĐXT: Điểm xét tuyển; 
· Đ1: Điểm trung bình cả năm lớp 10;

· Đ2: Điểm trung bình cả năm lớp 11;

· Đ3: Điểm trung bình cả năm lớp 12;

· ĐUT: Điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực. 
Lưu ý: Điểm ưu tiên chỉ cộng vào điểm xét tuyển của những thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển) theo quy định của Đề án
Bước 3: Xác định thí sinh trúng tuyển 
Xét tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng một mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm tổng kết lớp 12. 
c)  Phương thức đăng ký của thí sinh
· Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT), lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hay trực tiếp tại trường.

· Hồ sơ đăng ký xét tuyển  bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường);

+Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015 (bản chính).

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

+ Học bạ THPT (bản sao)

+ 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng.
+ 02 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển
1.1.3 Ưu tiên trong tuyển sinh

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.4 Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí xét tuyển: Theo Quy định của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.5 Các kỳ xét tuyển

3.1.5.1 Phương thức 1 (Cho cả hệ Đại học và Cao đẳng)
Trường tổ chức nhiều đợt xét tuyển, mỗi đợt cách nhau 20 ngày tính từ thời điểm có kết quả xét tốt nghiệp THPT và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kết thúc xét tuyển 31/10/2015. Dự kiến 3 đợt: Đợt 1 từ 01/8 đến 20/8, đợt 2 từ 25/8 đến 15/9, đợt 3 từ 20/9 đến 10/10.
3.1.5.2 Phương thức 2 (Cho cả hệ Đại học và Cao đẳng) 
Trường thực hiện các đợt xét tuyển theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường như sau: 
· Lịch xét tuyển đợt 1:
+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/08/2015 đến 20/08/2015
+ Hoàn thiện hồ sơ xong trước 23/08/2015 (đối với các thí sinh đăng ký nhưng chưa nộp đủ các giấy tờ như quy định trên).
+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 25/08/2015
+ Nhập học đợt 1: Ngày 30/08/2015

· Lịch xét tuyển đợt 2:
+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/08/2015 đến 15/09/2015
+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 15/09/2015
+ Nhập học đợt 2: Ngày 27/09/2015
· Lịch xét tuyển đợt 3: 
Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu phân bổ cho phương thức tuyển sinh riêng thì các đợt tuyển bổ sung tiếp theo sẽ thực hiện sau ít nhất 20 ngày kể từ khi bắt đầu đợt trước đó; kết thúc tuyển sinh theo thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kết thúc xét tuyển trước ngày 31/10/2015 đối với hệ đại học; trước ngày 15/11/2015 đối với hệ cao đẳng.
Các đợt xét tuyển được công bố công khai trên Website của Trường.
3.1.5.3  Địa điểm nộp hồ sơ
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 54082904 

Fax: 08 38163320

Website: www.hufi.vn 
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